			2

	QUỐC HỘI KHÓA XV
ỦY BAN TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	


	
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2024


BÁO CÁO TÓM TẮT
Thẩm tra Dự án Nghị quyết về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản 
trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự 


                                       Kính gửi:  Quốc hội
Ngày 19/10/2024, Ủy ban Tư pháp (UBTP) đã có Báo cáo đầy đủ số 4347/BC-UBTP15 thẩm tra dự án Nghị quyết của Quốc hội thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự (sau đây gọi là Nghị quyết) gửi các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH). UBTP xin báo cáo tóm tắt ý kiến thẩm tra như sau:
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
1. Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết 
UBTP tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết thí điểm một số biện pháp xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình tố tụng hình sự với những cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn được nêu trong Tờ trình của VKSNDTC. 
Việc ban hành Nghị quyết nhằm khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận số 87-KL/TW, ngày 13/7/2024 của Bộ Chính trị, tạo cơ sở pháp lý nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Qua đó, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về kinh tế, tham nhũng, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan, cũng như giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh. Kết quả thí điểm sẽ tạo cơ sở thực tiễn cho việc hoàn thiện pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự trong thời gian tới. 
2. Về đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật
UBTP nhận thấy, VKSNDTC trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thực hiện thí điểm là đúng thẩm quyền. Qua rà soát, các nội dung chính sách VKSNDTC đề xuất thí điểm cơ bản đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng của Đảng, nhất là các yêu cầu về xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, về cơ chế thu hồi tài sản; không trái với quy định trong các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
3. Về hồ sơ dự án Nghị quyết
Hồ sơ dự án Nghị quyết đã được VKSNDTC chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng, bảo đảm tiến độ, đầy đủ các tài liệu theo quy định tại Điều 62 và Điều 148 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét theo trình tự, thủ tục rút gọn và thông qua tại một kỳ họp.
II. VỀ CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1 dự thảo Nghị quyết)
[bookmark: _Hlk103582819]Điều 1 dự thảo quy định phạm vi thí điểm xử lý vật chứng, tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, phong tỏa được áp dụng trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
- Về phạm vi các giai đoạn tố tụng được thí điểm: UBTP tán thành với dự thảo Nghị quyết và cho rằng, phạm vi thí điểm áp dụng trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đã tuân thủ đầy đủ Kết luận số 87-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 53/2024/UBTVQH15 của UBTVQH,  bảo đảm tính đồng bộ và nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong các giai đoạn tố tụng. 
- Về phạm vi các vụ án, vụ việc được thí điểm: UBTP cho rằng, việc áp dụng cơ chế thí điểm sẽ có tác động rất lớn đến quyền con người, quyền công dân, nhất là quyền tài sản. Do đó, phạm vi thí điểm giới hạn trong một số vụ việc, vụ án hình sự thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như dự thảo là phù hợp. 
Bên cạnh đó có ý kiến cho rằng, để làm rõ hơn căn cứ pháp lý để các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng thống nhất, cần cân nhắc bổ sung thêm các tiêu chí khác như: tính chất tội phạm; phạm vi chương, mục cụ thể của Bộ luật Hình sự. Bởi vì, thực tế các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo thời gian qua đều là các tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tập trung ở một số chương của Bộ luật Hình sự 2015.  
2. Về nguyên tắc thực hiện thí điểm (Điều 2 dự thảo Nghị quyết)
UBTP tán thành với các nguyên tắc thực hiện thí điểm tại Điều 2 dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, việc áp dụng các chính sách thí điểm sẽ xung đột với nhiều quy định trong pháp luật hiện hành, cả về thẩm quyền và trình tự, thủ tục. Vì vậy, UBTP và VKSNDTC đã thống nhất phương án quy định những nguyên tắc cơ bản như: (1) Tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, nhất là việc vẫn bảo đảm quyền tự định đoạt về tài sản của người bị buộc tội. (2) Tuân thủ nguyên tắc cơ bản của pháp luật hình sự, dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, thi hành án dân sự. Trong đó, coi trọng vai trò của Tòa án trong quá trình tham gia vào việc xử lý tài sản ở giai đoạn trước xét xử. (3) Bảo đảm kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. (4) Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo, quyền được Nhà nước bồi thường thiệt hại…
3. Về các biện pháp xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình tố tụng (Điều 3 dự thảo Nghị quyết)
Dự thảo Nghị quyết quy định 05 nhóm biện pháp xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc, vụ án hình sự. Trong đó có 04 biện pháp áp dụng đối với vật chứng, tài sản đã thu giữ, tạm giữ, kê biên, phong tỏa; có 01 nhóm biện pháp áp dụng có tính chất “khẩn cấp tạm thời” và có thể áp dụng ngay ở giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm. 
UBTP tán thành với quy định về các nhóm biện pháp nêu trên, đây là biện pháp chưa được quy định trong pháp luật tố tụng hình sự. Qua thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ cho thấy, việc thí điểm các biện pháp này sẽ góp phần giải quyết cơ bản những vướng mắc, bất cập hiện nay. Cụ thể:
3.1. Biện pháp xử lý vật chứng, tài sản là tiền (khoản 1 Điều 3) 
Dự thảo quy định cơ quan tiến hành tố tụng có thể ra quyết định trả lại tiền cho bị hại theo thứ tự, tỷ lệ được pháp luật thi hành án dân sự quy định đối với vật chứng, tài sản là tiền, nếu có đầy đủ các điều kiện quy định. 
UBTP nhận thấy, phương án quy định cho phép chi trả cho bị hại trong giai đoạn tố tụng trước xét xử sẽ bảo đảm tốt hơn quyền lợi cho bị hại và cho cả người bị buộc tội (trường hợp khoản bồi thường bị tính lãi). Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, việc cho phép chi trả bồi thường thiệt hại là phần giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, nội dung này thuộc thẩm quyền của Tòa án ở giai đoạn xét xử. Vì vậy, UBTP tán thành việc quy định chặt chẽ các điều kiện áp dụng như: xác định rõ chủ sở hữu, bị hại; số tiền bị thiệt hại; phải có đề nghị của bị hại, của bị can, bị cáo hoặc người khác là chủ sở hữu của vật chứng, tài sản…, đồng thời, phải có sự thống nhất của các cơ quan tiến hành tố tụng (trong đó có Tòa án) trước khi ra quyết định.  
3.2. Biện pháp nộp tiền bảo đảm để cơ quan tiến hành tố tụng hủy bỏ việc thu giữ, tạm giữ, kê biên, phong tỏa (khoản 2 Điều 3)
Dự thảo quy định cơ chế cho phép người bị buộc tội hoặc tổ chức, cá nhân được nộp tiền bảo đảm thi hành án để hủy bỏ việc thu giữ, tạm giữ, kê biên, phong tỏa. Số tiền nộp bảo đảm không thấp hơn giá của vật chứng, tài sản theo kết luận định giá tài sản.
UBTP tán thành phương án trên và cho rằng, biện pháp này tạo khả năng sớm thu được khoản bồi thường thiệt hại, giảm thiểu việc phải đưa ra xử lý tài sản, tiết kiệm chi phí, đồng thời, bảo đảm quyền cho chủ sở hữu tài sản. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị làm rõ hơn quy định sau khi áp dụng biện pháp này, tài sản này có được phép giao dịch như mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp hay không?
3.3. Biện pháp cho phép mua bán, chuyển nhượng vật chứng, tài sản (khoản 3 Điều 3) 
Dự thảo quy định cơ quan tiến hành tố tụng có thể cho phép mua bán, chuyển nhượng vật chứng, tài sản thông qua hình thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các đồng sở hữu mua lại vật chứng, tài sản. 
UBTP cơ bản tán thành quy định của Dự thảo và cho rằng, trong quá trình tố tụng nếu cho phép thực hiện sớm việc mua bán, chuyển nhượng vật chứng, tài sản đã kê biên, phong tỏa qua hình thức bán đấu giá sẽ tạo khả năng thu hồi các khoản bồi thường thiệt hại cao hơn, bảo đảm quyền lợi cho cả bị hại và người bị buộc tội. 
Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, cần xác định rõ hơn tiêu chí và điều kiện để áp dụng biện pháp cho nộp tiền lấy lại tài sản (khoản 2 Điều 3) hoặc cho mua bán, chuyển nhượng tài sản (khoản 3 Điều 3) để thống nhất trong thực tiễn áp dụng.
3.4. Biện pháp tạm ngừng giao dịch; tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản (khoản 5 Điều 3) 
Dự thảo quy định: Cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng biện pháp tạm ngừng giao dịch, tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trong thời hạn không quá 2 tháng khi có căn cứ cho rằng người bị buộc tội hoặc cá nhân, tổ chức khác có hành vi chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, tẩu tán, hủy hoại tài sản liên quan đến vụ việc, vụ án. 
UBTP tán thành quy định của Dự thảo và cho rằng, đây là biện pháp có vai trò rất quan trọng để nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý tội phạm về kinh tế, tham nhũng. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tội phạm xâm phạm sở hữu, không nên giới hạn phạm vi áp dụng biện pháp này chỉ trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Điều 3 dự thảo Nghị quyết. 
4. Về thời gian thực hiện thí điểm (Điều 4 dự thảo Nghị quyết)
Dự thảo Nghị quyết quy định thời gian thí điểm áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 và được thực hiện không quá 03 năm. 
UBTP tán thành với dự thảo và cho rằng, quy định thời gian thực hiện thí điểm như dự thảo Nghị quyết là phù hợp. Trường hợp qua đánh giá kết quả thí điểm, nếu có đủ điều kiện, VKSNDTC có thể nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các luật liên quan. 
Kính thưa Quốc hội,
Trên đây là Báo cáo tóm tắt thẩm tra Dự án Nghị quyết của Quốc hội thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự, Ủy ban Tư pháp xin kính trình Quốc hội xem xét./.
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